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TONG CONG TY
cANG HANG KH6NG VIETNAM- CTCP

CANG HANG KHONG PLEIKU

C(,)NGH6AXAH(,HaIONaTTA WT NAM
DOc Bp - Tv do - H4nh phac

sa: 77Jl/FB-CHKPK Pleiku, ngdy ab th&lg .It nam 2024

TH6NG BAO MdI CHAO GIA
V/v: Sfra chfra, bio duang djnh k} 12 thing xe cfru hoa Titan nam 2024

Cang hang kh6ng Pleiku td chfrc mai chao gia rQng rai h4ng mpc “SQa chU,
bao du MIg djnh W 12 thang xe c tru hoa Titan nam 2024”. Da nghi cac ca quan, dan vi
quan tam nghi6n eau va gai bao gia theo cac yau eau sau day:

1. Y6u cau vg bio gM:

Yau eau d6i vai hang h6a, djch vv:

STT TEN VAT TU’ DVT
s6

LUQNG
GHI CHO

Sr’ra chaa d$ng ca bi chay nha nip dan cd

:

Ki&n tra ve sinh b6 mW nap dan cd
1 G6i 01

hep s6

02

St’ra ch(ra ebay dau thup IVC girra kh6p n6i dOng ca va

2 Ong sa cap, ap lvc chju tai max 250
bar.

Ong thU cap ap lvc chju tai max 250
bar.

Ong dang cho cac he th6ng chflc

nang, ap lvc chju tai max 250 bar

Ong

3 e)ng 02

104 e)ng

SQa chaa ling n6c nh6 nude xu6ng cabin

- Thao hg lang n6c
- Thay th6 toan bQ seal, phat ca

- Ki6m tra banh rang va cac true
- Ki&n tra cac thi a bi dien

- Kh£c phIrc cac hu h6ng khac n6u c6

5

Thay th6 c6ng tic gp su6t he th6ng hai
c
N/C OIL OR AIR PRESET 60PSI6

76064 65PSI 1543 MEX2)

S(ra ch(ra b$ chia Foam va b$ diiu khi6n Foam

G6i 01

Cai 02

01Saa chU Ba chia Foam G6i



- Thao ra bQ chia, cac van chia ti le

- Thay th6 toan b6 seal, phat cO

S&a chtra B6 chinh Foam

8 - Thao ra be chia

• Tha), th6 toan bQ seal, phat ca
- Ki6m tra tha xi

G6i 01

Sfra chI-ra ddn bao m(rc Foam va mac nMc

s

’ I along truy6n tin hieu

St’ra chI-ra ca di chay diu
Thao ra v6 sinh ki6m tra ch6i than

10 1 (thay mM n6u man), thay seal hm kin,
bao du6ng cfl d6

G6i 02

G6i 01

Bio dtrang djnh kp xe cfru hoa Titan

Nha deng ca chinh Castrol CRB

11 1 Turbomax 15W40 API C14 (hoBo

tuang duang) Pa
T6UG

V"l8

X6

Cai

Cai

02

01

01

12

13

Lpc nhdyt Detroit B96 (P551670)

Loc nhi6n li6u tinh Detroit BF851 o

(P551808) (FF5026) ho4c tuang
duang

/%g/1

Lgc nhi6n li6u th6 PARKER

(Donalson P550747) ho4c tuang
duang

14

15

16

Cai

Cai

Lit

Kg

X6

01

01

36

Lpc thay lvc Donalson P550223

Nhdyt hep 96 tv deng Castrol ATF
Transmax ATF Dex/Merc
Multivehicle

17 Ma b6i tran Castrol ma Spheerol ho4c
tuang duang

05

0718 1 Dau thup lvc Castrol AWS 68
Thay thtmg
dau thup lvc

Nhdyt cau

tr:udc, eau

sau va hOp

truy6n deng
bam nude

19
Dau nhan Transmax Castrol Axle

80W90 hoic tuang dumrg
X6 04



Lgc gi6 may n6n khi Part nr. 4534-
20 Genuine Pai/ PA2256, 5396-10069E/

IO0696E

21 B6 ach loc khi n6n Bendix

- NOI dung bao duOng djnh ki 12 thing theo file dinh kam

- V4t tu mai 100% chua qua StI dung, dang sa lumg, chang logi.

- C6 day dtI CO, CQ caa cac v8t tu nh8p khau.

- Chju trach nhiem bao h&rh 06 thing cac hu h6ng do 16i v8t tu va lap at.

- Thai gian, dja di6m giao hang/ thIrc hien djch vp: trong vdng 45 kg ttl ngay

h(,ip dang c6 hieu lvc, qi Cang hang kh6ng Pleiku.

• Gia: D6 nghi chao gia tr(pn g6i, bao g6m chi phi v8t tu, thue VAT, chi phi vjn
chuy6n ban giao va thjlc hien c6ng viec bao duang, sQa chU t4i Cang hang kh6ng

Pleiku. D6ng ti6n chao gia, thanh toan: VND.

- Thanh toan:

+ Phuang thac thanh toan: Chuy6n khoan.

+ Di6u kien thanh toan: Thanh toan 100% gia tri hw dang trong vdng 30 ngay
sau khi baI Ban nOp day da chang ttl quy djnh sau cho B6n mIra:

> Bi6n ban ban giao nghiem thu

ias
n\(i
I):HHiN G

fJ_lab2

;IT : C/4
> Bi6n ban thanh IV hw d6ng

> Hoa dan tai chinh

- Hieu lvc bao gia: 60 ngay k6 ttl thai di6m bao gia.

• Bao gia phai duqc kV bai dei den c6 tham quy6n ca quan, dan vi, d6ng diu
(n6u C6).

2. Thai hen, dja di6m gfri bao gia

- ThU h4n gai bao gia: Bit dau nh8n bao gia ttl ngay 21 / /4 /2024 d6n tru6c

16 gia 00 ngay 2g / ll/2024.

- Phuang thac g(Ii bao gia: gai trIrc ti6p/bmI dien theo dja chi nh4n bao gia ho4c

g&i fax, email (scan file .PDF).

- Dja diam nh8n bao gia:

o Dja chi: Cang hang kh6ng Pleiku, duang 17/3, Phuang Th6ng Nhat, Tp
Pleiku, Tinh Gia Lai.

o Fax: 02693.825096

o Email: vanthu.pxu@acv.vn

3. Th6ng tin lien he

- Dei KP thI8t - Cang hang kh6ng Pleiku

- 56 di6n thoai: 098.463.3211



- Nguai lien he: Va viet Thanh

4. Yeu eau d6i vai nha cung cip:

- C6 dang kV doanh nghiep/dang kV hoP dOng hc?p phap.

• Kh6ng dang tranh chap, khi6u kien, xung det quy6n lqi vai Cang hang kh6ng

Pleiku. dM
D6C

gKF£f:'.T„T
% \club bIANC

VIET

J6P@„ gb&Z@
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NỘI DUNG BẢO DƯỠNG XE CHỮA CHÁY 
 

TT 

No 

NỘI DUNG BẢO DƯỠNG 

MAINTENANCE TASKS 

CHU KỲ BẢO DƯỠNG ĐỊNH 

KỲ 

MAINTENANCE LEVEL 

01 

Tháng 

03 

Tháng 

06 

Tháng 

12 

Tháng 

I.  Phần đặc chủng/ Specialized Device 

1.  Động cơ và nền xe / Engine and vehicle  

1.1.  Các đường khí nén I  I  I  I  

1.2.  Rò rỉ chất lỏng dưới gầm xe I  I  I  I  

1.3.  Rò rỉ chất lỏng, dầu, nước làm mát I  I  I  I  

1.4.  Hư hỏng thấy được dưới gầm xe I  I  I  I  

1.5.  Momen xoắn khung xe I  I  I  I  

1.6.   Bulong ghép khung xe  I  I  I  I  

1.7.  
Tình trạng thắt chặt và hư hỏng của các thiết bị hỗ 

trợ 
I  I  I  I  

1.8.  
Những hư hỏng và bụi bẩn hệ thống chiếu sáng, 

vệ sinh nếu cần 
I  I  I  I  

1.9.  

Tình trạng hư hỏng của mô tơ gạt nước kính chắn 

gió và chổi gạt nước, mô tơ gạt nước và chổi gạt 

nước kính vòi phun 

I  I  I  I  

1.10.  Chức năng mô tơ gạt nước và chổi gạt nước I  I  I  I  

1.11.  Mực chất lỏng rửa kính I  I  I  I  

1.12.  Tình trạng an toàn của các cửa I  I  I  I  

1.13.  Rò rỉ dầu tại những bánh răng hành tinh I  I  I  I  

1.14.  Kiểm tra các bộ phận treo cầu xe I  I  I  I  

1.15.  Hư hỏng các ống phanh và các xy lanh phanh I  I  I  I  

1.16.   Những hư hỏng các lốp xe I  I  I  I  

1.17.  Những vết phồng trên lốp và áp suất đúng của lốp I  I  I  I  
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1.18.  
Kiểm tra tình trạng lỏng và mất bulong bánh xe và 

bulong mâm xe 
I  I  I  I  

1.19.  
Kiểm tra tình trạng an toàn bình ắc qui, dây điện , 

vỏ bình ăc qui 
I  I  I  I  

1.20.  Kiểm tra mức dầu trợ lực lái trong bình chứa I  I  I  I  

1.21.  Kiểm tra mức dầu bôi trơn động cơ I  I  I  I  

1.22.  
Kiểm tra tình trạng lỏng các kêt nối, rò rỉ và cặn 

bẩn của động cơ 
I  I  I  I  

1.23.  Kiểm tra hệ thống khí xả I  I  I  I  

1.24.  
Kiểm tra bộ lọc tách nước nhiên liệu, xả nếu có 

nước 
I&D  I&D  

I&

D 
 I&D  

1.25.  Kiểm tra sự đổi màu của bát lọc tách nước I  I  I  I  

1.26.  Tình trạng an toàn của rắc cắm nguồn I  I  I  I  

1.27.  
Kiểm tra bụi bẩn, đóng cặn, rò rỉ bên ngoài của 

két giải nhiệt và két làm mát 
I&C  I&C  

I&

C 
 I&C  

1.28.  
Kiểm tra hư hỏng  và bụi bẩn, đóng cặn của 

đường ống hút két giải nhiệt và két làm mát 
I  I  I  I  

1.29.  
Kiểm tra tình trạng an toàn của nắp thùng nhiên 

liệu/Fuel tank cap for safe condition 
I  I  I  I  

1.30.  Kiểm tra chỉ số báo bụi bẩn trên lọc gió I  I  I  I  

1.31.  Kiểm tra tình trạng của quạt sưởi và quạt lạnh I  I  I  I  

1.32.  
Kiểm tra chức năng camera và âm thanh cảnh báo 

khi lùi xe 
I  I  I  I  

1.33.  
Kiểm tra tình trạng hoại động của máy lạnh sau ít 

nhất 10 phút hoạt động 
I  I  I  I  

1.34.  Kiểm tra các đường ống và các kẹp ống I  I  I  I  

1.35.  Kiểm tra dây cuaroa động cơ I  I  I  I  

1.36.  Kiểm tra máy phát điện và bình ắc qui I  I  I  I  

1.37.  Kiểm tra dầu hộp số I  I  I  I  
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1.38.  Kiểm tra hệ thống treo I  I  I  I  

1.39.  Kiểm tra dầu cầu I  I  I  I  

1.40.  Kiểm tra bộ bôi trơn trung tâm của cầu xe I  I  I  I  

1.41.  Kiểm tra lực siết các bulong bánh xe và mâm xe I  I  I  I  

1.42.  Kiểm tra bộ xả hơi I  I  I  I  

1.43.  Kiểm tra trống phanh và má phanh I  I  I  I  

1.44.  Kiểm tra hệ thống lái I  I  I  I  

1.45.  Kiểm tra mức dầu lái trong bình chứa I  I  I  I  

1.46.  Xả đáy bình chứa khí nén D  D  D  D  

1.47.  Kiểm tra chống đông hệ thống làm mát I  I  I  I  

1.48.   Kiểm tra kết nối của các đường ống dầu thủy lực I  I  I  I  

1.49.  Kiểm tra lớp phủ chống rỉ sét dưới gầm và khoang I  I  I  I  

1.50.  
Kiểm tra sự gắn chặt và chức năng hoạt động của 

các ống khí (phuộc nhún) 
I  I  I  I  

1.51.  Bơm mỡ các chốt của hệ thống lái L  L  L  L  

1.52.  Bôi trơn thanh ray và các trục cardan L  L  L  L  

1.53.  Thay nhớt động cơ và lọc nhớt động cơ I  R  I  R  

1.54.  Thay lọc thông hơi động cơ I  R  I  R  

1.55.  Thay thế hộp hút ẩm của bộ phận sấy khí I  R  I  R  

1.56.  Thay lọc nhiên liệu tinh I  R  I  R  

1.57.  Thay bộ lọc tách nước I  I  I  R  

1.58.  Thay lọc gió I  I  I  R  

1.59.  Thay dầu hộp số I  I  I  R  

1.60.  Thay dầu cầu I  I  I  R  

1.61.  Thay dầu lái I  I  I  R  

1.62.  Thay nước làm mát I  I  I  R  

1.63.  Thay chổi gạt nước I  R  I  R  
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1.64.  Thay dây cuaroa I  I  I  R  

2.  
Các bộ phận chuyên dùng và hệ thống công tác đặc chủng/specialized working 

system 

2.1.  - Guồng bơm I  I  I  I  

2.2.  - Hộp truyền động bơm I  I  I  I  

2.3.  - Nhớt hộp truyền động bơm I  R  I  R  

2.4.  - Bơm mồi/ priming pump R  R  R  R  

2.5.  - Van một chiều bơm mồi M  M  M  M  

2.6.  - Dây cuaroa bơm mồi I  I  I  R  

2.7.  - Trục truyền động bơm I  I  I  I  

2.8.  - Lọc tách nước khối van hơi C  C  C  C  

2.9.  - Cực dương I  I  I  I  

2.10.  - Bồn chứa nước I  D  I  D  

2.11.  - Bồn chứa foam I  I  I  D  

2.12.  - Bồn chứa bột I  I  I  I  

2.13.  - Các đường ống nước, ống foam I  I  I  I  

2.14.  - Hệ thống van tay, van điện đóng mở đường ống I  I  I  I  

2.15.  - Hệ thống van chia tỷ lệ I  I  I  I  

2.16.  - Các đường ống dẫn hơi I  I  I  I  

2.17.  - Các đầu ống kết nối với bên ngoài I  I  I  I  

2.18.  - Các công tắc điều khiển I  I  I  I  

2.19.  - Hệ thống các đồng hồ, phao chỉ báo I  I  I  I  

2.20.  - Các vòi phun trên nóc, trước cabin, hai bên hông I  I  I  I  

2.21.  - Hệ thống phun nước I  I  I  I  

2.22.  - Hệ thống trộn foam I  I  I  I  

2.23.  - Hệ thống phun bột I  I  I  I  

2.24.  - Áp suất phun nước I  I  I  I  
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2.25.  - Áp suất của hệ thống bột I  I  I  I  

2.26.  - Hệ thống cài PTO I  I  I  I  

2.27. h - Hệ thống báo động I  I  I  I  

2.28.  - Tình trạng an toàn các cửa khoang         

1.  Các thiết bị an toàn/ Safety equipment 

11.1.  - Công tắc khẩn cấp(nếu có) I  I  I  I  

11.2.  - Đèn quay I  I  I  I  

 

Giải thích : 

- I (Inspection)   : Kiểm tra nếu phát hiện hư hỏng thì sửa chữa hoặc thay thế   

- I* (Release for inspection) : Tháo, kiểm tra nếu phát hiện hư hỏng thì sửa chữa 

hoặc thay thế   

- T (Tighten) : Siết chặt 

- A (Adjust): cân chỉnh 

- D (Drain)  : Xả cặn  

- R (Replace) : Thay mới 

- L (Lubrication)  : Kiểm tra, bôi trơn hoặc bơm mỡ 

- C (Clean)  : Kiểm tra, làm sạch nếu phát hiện hư hỏng thì sửa chữa hoặc thay thế 

- M (Measure) : Đo hoặc kiểm tra thông số  và ghi kết quả kiểm tra (measuring and 

recording into the form).  

Các hạng mục khác (other items): Đánh đấu ✓ nếu đạt; dấu X nếu không đạt và phải ghi 

nhận vào phần ghi chú kết quả khắc phục. 
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